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ĐỀ CHÍNH THỨC


	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LẦN THỨ VIII

MÔN SINH HỌC - KHỐI 10
Ngày thi: 18/04/2015

Thời gian làm bài: 180 phút

(Đề này có 10 câu; gồm 02 trang)


Câu 1: (2,0 điểm) 

a. Hãy cho biết vị trí phân loại của vi khuẩn lam, tảo và thực vật trong hệ thống phân loại 5 giới. Vì sao vi khuẩn lam có hình thức quang hợp giống với tảo và thực vật nhưng không được xếp cùng giới với tảo hoặc thực vật? 

b. Vì sao trong hệ thống phân loại theo ba lãnh giới, vi khuẩn và vi sinh vật cổ cùng thuộc nhóm tế bào nhân sơ nhưng được xếp vào hai lãnh giới riêng. Nêu ưu điểm của hệ thống phân loại ba lãnh giới so với hệ thống phân loại 5 giới. 

Câu 2: (2,0 điểm)
a. Có những loại lipit nào tham gia vào cấu trúc màng sinh chất? Trình bày cấu trúc và mối quan hệ của các loại lipit đó trong việc ổn định cấu trúc của màng. 

b. Nêu những đặc tính lí hóa giúp ADN có ưu thế tiến hoá hơn ARN trong vai trò lưu giữ thông tin di truyền?

Câu 3: (2,0 điểm)
a. Khi uống nhiều rượu hoặc uống thuốc quá liều thì loại tế bào nào, bào quan nào trong cơ thể người phải tích cực làm việc để khử độc cho tế bào của cơ thể? Hãy cho biết cơ chế khử độc của bào quan đó? 

b. Nêu cấu trúc và chức năng của thành phần tham gia hình thành khung nâng đỡ tế bào nhân thực? 

Câu 4: (2,0 điểm)
a. Nêu sự khác nhau trong chuỗi chuyền êlectron xảy ra trên màng tilacôit của lục lạp và trên màng ti thể? Năng lượng của dòng vận chuyển êlectron được sử dụng như thế nào?

b. Vẽ sơ đồ tóm tắt chu trình Calvin, nêu rõ lượng ATP và NADPH đã sử dụng để tạo ra một phân tử glucôzơ. Tại sao nói rằng glucôzơ là nguồn năng lượng có giá trị cao?
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Câu 5: (2,0 điểm)
a. Đồ thị bên cho thấy mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng với nồng độ cơ chất. 

- Chất B ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng? Giải thích.


- Nếu lượng cơ chất A được giữ không đổi còn nồng độ chất B tăng dần. Hãy cho biết tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào? Giải thích.

b. Có thể xem hô hấp là một quá trình dị hóa thuần túy không?  Giải thích. Tại sao hô hấp kị khí giải phóng rất ít ATP nhưng lại được chọn lọc tự nhiên duy trì ở các tế bào cơ của người? 

Câu 6: (2,0 điểm)

a. Ađrênalin là một loại hoocmôn gây đáp ứng tế bào gan bằng phản ứng phân giải glycôgen thành glucôzơ còn hoocmôn testôsterôn hoạt hóa các gen quy định tổng hợp enzim 
gây hình thành các tính trạng sinh dục thứ cấp ở nam giới. Cơ chế thu nhận và truyền đạt thông

tin qua màng đối với 2 loại hoocmôn này có gì khác nhau ?
b. Tiến hành thí nghiệm với các ống nghiệm đã đánh dấu lần lượt theo thứ tự như sau:
+ Ống nghiệm 1: 1ml hồ tinh bột + 1ml thuốc thử Iôt.

+ Ống nghiệm 2: 1ml hồ tinh bột + 1ml nước bọt pha loãng 2 - 3 lần + 1ml thuốc thử Iôt.

+ Ống nghiệm 3: 1ml hồ tinh bột + 1ml thuốc thử Iôt + đun nóng, để nguội. 

+ Ống nghiệm 4: 2 ml hồ tinh bột + 1ml HCl, đun sôi trong 15 phút, để nguội, trung hòa bằng NaOH (nhờ quỳ tím) + 1ml thuốc thử Phêlinh.

Hãy nêu hiện tượng quan sát được ở mỗi ống nghiệm và giải thích.

Câu 7: (2,0 điểm)
a. Nêu vai trò các điểm chốt kiểm soát trong chu kì tế bào động vật. Pha G0 có đặc điểm gì?

b. Ở một loài động vật, một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai có 180 nhiễm sắc thể đơn đang thực hiện nguyên phân. Số lần phân bào của các tế bào bằng nhau và bằng số lượng nhiễm sắc thể đơn trong bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài. Biết rằng 100% các tế bào được tạo ra đều giảm phân tạo giao tử, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10% và mỗi tinh trùng thụ tinh với 1 trứng. Số hợp tử tạo ra có tổng số 288 nhiễm sắc thể đơn. Số hợp tử trên được chia thành 2 nhóm A và B số lượng bằng nhau và phân bào cùng thời gian. Các hợp tử nhóm A có số lần phân bào bằng nhau và bằng 1/8 tổng số kiểu tổ hợp giao tử có thể được hình thành của loài. Các hợp tử nhóm B có số lần phân bào bằng nhau và bằng 1/4 số crômatit của các tế bào tham gia đợt phân bào cuối từ 1 tế bào sinh dục sơ khai.
- Xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của loài.
- So sánh tốc độ phân bào của 2 nhóm hợp tử.

Câu 8: (2,0 điểm)
a. Tế bào nấm men bị đột biến mất khả năng lên men được nuôi trong môi trường không có ôxi. Tế bào đột biến này có tiến hành quá trình đường phân được không? Giải thích. Vì sao vi sinh vật kị khí bắt buộc chỉ sống và phát triển được trong điều kiện không có ôxi phân tử?

b. Nêu mối quan hệ giữa vi khuẩn khử sunfat với vi khuẩn lưu huỳnh màu tía? Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc sử dụng vi khuẩn khử sunfat trong việc xử lí nguồn nước bị ô nhiễm các kim loại nặng?
 Câu 9: (2,0 điểm)
a. Hệ gen của các retrovirut (như HIV) và virut ADN mạch kép (như HBV) đều có enzim phiên mã ngược nhưng chúng lại có cơ chế tái bản vật chất di truyền khác nhau. Hãy chỉ ra những điểm khác biệt đó. 

b. Tại sao các virut không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn? Từ quan điểm tiến hóa, giải thích vì sao virut ôn hòa lại có ưu thế hơn virut độc?
Câu 10: (2,0 điểm)
a. Tại sao virut kí sinh ở thực vật không tự xâm nhập được vào trong tế bào chủ? Virut kí sinh ở thực vật lan truyền theo những con đường nào? Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa cơ chế di truyền ngang và di truyền dọc của các virut kí sinh ở thực vật.
b. Interfêron có phải là kháng thể không? Trình bày sự hình thành và cơ chế tác động của interfêron? 

--------------------- HẾT ---------------------
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